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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP
Số:  05  /BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày  12   tháng 01 năm 2024


BÁO CÁO

Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Ngày 02/01/2024, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 3332/SNN-VP ngày 29/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định hồ sơ bãi bỏ các văn bản QPPL của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là dự thảo) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:
1. Về thẩm quyền và sự cần thiết ban hành văn bản
Thực hiện Văn bản số 3554/UBND-NC ngày 21/4/2023 và Văn bản số 5298/UBND-NC ngày 19/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện việc rà soát, cụ thể:
1.1. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Do một số căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực và một số quy định không còn phù hợp thực tế, cụ thể:
- Căn cứ pháp lý của Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011, đã hết hiệu lực;

- Các tiêu chuẩn cây trồng khi xuất vườn theo quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND không còn phù hợp với các quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Do một số văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực và quy định không còn phù hợp thực tế cần bãi bỏ. Việc áp dụng lĩnh vực quản lý nhà nước thực hiện  theo Điều 25 và Điều 13 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018. 
Việc bãi bỏ không ảnh hưởng thực tế áp dụng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT và không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị bãi bỏ đối với Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011.

1.2. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Do một số căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực và một số quy định không còn phù hợp thực tế, cụ thể:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2004 hết hiệu lực bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 hết hiệu lực bởi Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT lại hết hiệu lực bởi Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Các nội dung quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND không còn phù hợp với Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do một số văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực và quy định không còn phù hợp thực tế cần bãi bỏ. Việc áp dụng lĩnh vực quản lý nhà nước tại Điều 22 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 và Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Việc bãi bỏ không ảnh hưởng thực tế áp dụng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT và không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị bãi bỏ đối với Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011.

1.3. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Do một số căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực và một số quy định không còn phù hợp thực tế, cụ thể:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2004 hết hiệu lực bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt;

- Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các nội dung quy định về quy định sản xuất rau, quả an toàn quy định tại Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND không còn phù hợp với Thông tư số 06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện nay các tổ chức và cá nhân có sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, theo TCVN 11892-1:2017 phần 1 trồng trọt theo Quyết định số 2802/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2017 của Bộ Khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn VietGAP này được áp dụng đã thay thế Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 cua UBND tinh Lâm Đong, ban hanh Quy định sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị bãi bỏ đối với Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011. 
Việc bãi bỏ không ảnh hưởng thực tế áp dụng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT và không cần thiết ban hành văn bản để thay thế. 

1.4. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định sản xuất cà phê vối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Do một số căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực và một số quy định không còn phù hợp thực tế, cụ thể:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2004 hết hiệu lực bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 hết hiệu lực bởi Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT lại hết hiệu lực bởi Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Các nội dung quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND không còn phù hợp với Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Do một số văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực và quy định không còn phù hợp thực tế cần bãi bỏ. Việc áp dụng lĩnh vực quản lý nhà nước tại Điều 22 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 có và Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; Điều 13 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018; về quy trình canh tác áp dụng các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 
Việc bãi bỏ không ảnh hưởng thực tế áp dụng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT và không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị bãi bỏ đối với Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011.

1.5. Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Do một số căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực và một số quy định không còn phù hợp thực tế, cụ thể:
- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004 đã được thay thế bởi Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017.

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 đã được thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019).

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thay thế Nghị định số 119/2006/NĐ-CP.

- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

- Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 1292/QĐ-SNN ngày 18/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

Việc bãi bỏ Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 không ảnh hưởng đến hoạt động của các hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh do hiện nay chức năng nhiệm vụ của các hạt Kiểm lâm đã và đang được thực hiện theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 1292/QĐ-SNN ngày 18/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.
Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị bãi bỏ đối với Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 mà không ban hành văn bản khác để thay thế.

1.6. Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Định mức hỗ trợ áp dụng cho dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nghị quyết số 82/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 163/2023/NQ-HĐND ngày 07/3/2023 quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Nghị quyết 141/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 ban hành quy định một số nội dung chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 đã thay thế Nghị quyết số 82/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ  từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Việc bãi bỏ không ảnh hưởng thực tế áp dụng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT và không cần thiết ban hành văn bản để thay thế. 
Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị bãi bỏ đối với Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014.

1.7. Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng hủy bỏ Điều 4, quy định quản lý sản xuất kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Do một số căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực và một số quy định không còn phù hợp thực tế, cụ thể:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2004 hết hiệu lực bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/208;

- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 hết hiệu lực bởi Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT hết hiệu lực bởi Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Các nội dung quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND không còn phù hợp với Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do một số văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực và quy định không còn phù hợp thực tế cần bãi bỏ. Việc áp dụng lĩnh vực quản lý nhà nước tại Điều 22, Mục 4. Sản xuất và buôn bán giống cây trồng của Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và Điều 8. Quy định chi tiết điều kiện về sản xuất, buôn bán giống cây trồng của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 
Việc bãi bỏ không ảnh hưởng thực tế áp dụng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT và không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị bãi bỏ đối với Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015.

1.8. Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Căn cứ pháp lý tại Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND:  Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn, cơ sở giết mổ gia cầm và các quy định khác có liên quan; Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã hết hiệu lực và đã được thay thế bởi: Luật Thú y năm 2015; Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động giết mổ trong một giai đoạn nhất định, các nội dung tại Chỉ thị không mang tính chất quy phạm, bên cạnh đó căn cứ vào các quy định hiện hành thì hằng năm Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn ban hành các văn bản hành chính thông thường để tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, đó là lý do không ban hành văn bản khác để thay thế Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND và việc bãi bỏ không ảnh hưởng thực tế áp dụng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. 
Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị bãi bỏ đối với Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 17/01/2013.
2. Về trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương xử lý các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên sau rà soát tại Văn bản số 3554/UBND-NC ngày 21/4/2023 và Văn bản số 5298/UBND-NC. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Về nội dung dự thảo

Về cơ bản Sở Tư pháp thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản

Thể thức, kỹ thuật cơ bản tuân thủ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Mẫu số 43 Phụ lục I và Mẫu số 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Sở Tư pháp có ý kiến về phần trình bày của dự thảo Tở trình. Cụ thể như sau:

- Về số ký hiệu, địa danh, ngày tháng năm ban hành: Đề nghị cơ quan soạn thảo thay năm “2023” bằng năm “2024” cho phù hợp.

- Về tên gọi: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ dấu chấm sau nội dung “thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”cho phù hợp.

- Tại Điều 2: Đề nghị cơ quan soạn thảo thay năm “2023” bằng năm “2024” cho phù hợp. Đồng thời bỏ nội dung quy định tại khoản 2 cho phù hợp với Mẫu số 43 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 

- Tại phần nơi nhận: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nơi nhận “Trung tâm Tích hợp và Chuyển đổi số tỉnh; Sở Tư pháp” cho phù hợp với khoản 1 Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Đồng thời, bỏ nơi nhận “Như Điều 2” cho phù hợp.
5. Kết luận

Dự thảo đủ điều kiện tiếp tục tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân dự thảo Quyết định theo quy định tại khoản 5 Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Tư pháp kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu./.
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